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THÔNG TIN NĂNG LỰC TƯ VẤN 

 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ & XÂY DỰNG (CMTA 

CO., LTD) là doanh nghiệp TNHH, hoạt động theo đăng ký kinh doanh số 0102013151 

do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 08 tháng 7 năm 2004, đăng ký thay đổi lần 

đầu ngày 28 tháng 6 năm 2006, lần 02 ngày 17 tháng 1 năm 2017 

Tên giao dịch chính thức của Công ty: 

   Tên tiếng Việt Nam:  

       CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ & XÂY DỰNG 

   Tên tiếng Anh:  

CONSTRUCION AND MANAGEMENT TECHNOLOGY APPLYCATION 

COMPANY LIMITED 

   Tên viết tắt :  CMTA Co., Ltd 

 Trụ sở Công ty : 233 Doãn Kế Thiện – Mai Dịch - Cầu Giấy – Hà Nội 

 Văn phòng đại diện: Số A20-TT09 đường foresa 1 – khu đô thị mới Xuân Phương –  

phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

 Chi nhánh VP.  Số 43/14/38: Đường Cộng Hòa – Phường 4 – quận Tân Bình – T.P 

Hồ Chí Minh   

 Tel/Fax  : 0961 810 839/ 024. 3 764 6927  

 Mobile  : 091 3300 145;   097 2481 039 

 Email  : cmtaco1@gmail.com 

 Tài khoản tiền Việt: 

122.10.00.003503.7 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh  Hà Thành 

 Tài khoản tiền Việt: 

1190  0011 1943 VNĐ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. CN Tây Hà Nội 

 Tài khoản ngoại tệ : 

122.10.37.001755.2 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh  Hà 

Thành 

 Mã số thuế : 0101516880 
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

 

 Tư vấn, chuyển giao công nghệ quản lý theo các tiêu chuẩn quốc gia, quốc 
tế; 

 Hệ thống quản lý theo ISO 9000, 

 Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000, 

 Hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025 cho các phòng thử nghiệm, 

 Hệ thống quản lý an ninh thông tin theo ISO/IEC 27001:2013 

 Hệ thống quản lý năng lượng: ISO 50001:2011 

 Hệ thống quản lý theo ISO/TS 16949 

 Hệ thống quản lý theo SA 8000, 

 Hệ thống quản lý theo OHSAS 18001:2007, ISO 45001:2018 

 Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn theo HACCP, ISO 
22000, FSSC 22000 cho các ngành công nghiệp thực phẩm, 

 Hệ thống quản lý theo GMP, KPI 

 Hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm theo TCVN, ASTM, JIS, 
GB,... 

 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm Halal Food 

 Tư vấn/đào tạo các công cụ quản lý; 

 Các công cụ quản lý như 5S, công cụ thống kê, 6 sigma,... 

 Quản lý nguồn nhân lực, 

 Tái cơ cấu tổ chức, 

 Giải pháp ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý chất lượng, 

 Thử nghiệm đồ chơi trẻ em, vật liệu xây dựng 

 Thiết kế, thi công xây lắp các công trình dân dụng & giao thông; 

 Kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá và các dịch vụ có liên quan. 
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CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 

 

 Tổ chức Tư vấn quản lý chuyên nghiệp; 

 Đảm bảo Đội ngũ chuyên gia giàu kiến thức,  kinh nghiệm & trách nhiệm; 

 Đảm bảo tính công minh, tính chuyên nghiệp & hiệu quả cao; 

 Luôn Lắng nghe, Tôn trọng & Thoả mãn không ngừng nhu cầu của khách 
hàng; 

 Cam kết bảo mật mọi thông tin của khách hàng có được trong quá trình tư 
vấn. 

    Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2004 

 

               GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

  

                                                                                       Phạm Thị Như Hoa 
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SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC  

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ & XÂY DỰNG( CMTACO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

P. TỔNG HỢP 
 

P. TƯ VẤN QL 
 

P. KỸ THUẬT  

P. THƯ NGHIỆM 

VLXD 

P. THỬ NGHIỆM 

ĐỒ CHƠI TRẺ EM 



 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ & XÂY DỰNG 

 

Địa chỉ: Số 233 Doãn Kế Thiện - Cầu Giấy – Hà Nội                         Điện thoại : 0961 810 839 

Email  : cmtaco1@gmail.com                                                          Fax            : 024. 3 7646927 

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ, CƠ SỞ VẬT CHẤT & TRANG THIẾT BỊ 

 

1. Lực lượng chuyên gia & cán bộ kỹ thuật 

Công ty có lực lượng chuyên gia, cán bộ kỹ thuật có năng lực & kinh nghiệm 
trong quản lý, chuyển giao công nghệ quản lý, đào tạo quản lý, tổ chức, quản lý 
thi công công trình. Đội ngũ cán bộ của Công ty được đào tạo chính qui, trình độ 
chuyên môn cao, thường xuyên được đào tạo bổ sung & nâng cao trình độ ở 
trong và ngoài nước thông qua các chương trình đào tạo và quan hệ hợp tác của 
Công ty. 

Hiện nay, lực lượng cán bộ công nhân viên của Công ty bao gồm: Các chuyên 
gia tư vấn quản lý và kỹ sư các ngành nghề đang làm việc tại các dự án của 
Công ty. 

  

Phụ lục 1:    LỰC LƯỢNG CHUYÊN GIA, CÁN BỘ KỸ THUẬT 

STT Danh mục Số lượng 
Kinh nghiệm 

Lĩnh vực 
hoạt động 

< 5 năm > 5 năm 

I. 
Trình độ đại học & 
trên đại học 

17 12 5 
Nhiều lĩnh 
vực 

 2. Kinh nghiệm đánh giá 

Đội ngũ Chuyên gia Đánh giá của Công ty đã tham gia thực hiện đánh giá trên 
1000 Doanh nghiệp trong các lĩnh vực: Xây dựng , Cơ khí, Hành chính nhà 
nước, Vật liệu xây dựng, Thực phẩm, Hóa chất, Quản lý dự án, Thiết kế công 
trình, Dịch vụ .... 

 3. Kinh nghiệm Tư vấn (Xem phụ lục 2) 
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Phụ lục 2:    CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ TƯ VẤN BỞI CMTA Co.,Ltd 

KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN 

TT Đơn vị   Khu Vực Phạm vi tư vấn 
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1.  
Ban Quản lý các Dự án Giao 

thông Thái Nguyên – Sở Giao 

thôngVận tải Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 

- Tư vấn Quản lý thực hiện dự 

án đầu tư công trình Giao 

thông 

- Tư vấn giám sát, quản lý 

khảo sát thiết kế, quản lý đấu 

thầu, bồi thường giải phóng 

mặt bằng 

    

 

  

2.  
Học viện Kỹ thuật Quân sự Hà Nội Quản lý và triển khai các đề tài 

khoa học 
       

3.  Công ty Công trình Giao 

thông 874  
Hà Nội 

- Thi công xây lắp các công 

trình giao thông  
       

4.  Công ty CP thực phẩm A-V-

C Bến Tre 
Bến Tre - Sản xuất kẹo dừa        

5.  Công ty CP Bê tông 620 Bình 

Minh  
Vĩnh Long 

- Thi công xây lắp công trình 

Dân dụng, Công nghiệp, Giao 

thông và Thuỷ Lợi;  

- Sản xuất cấu kiện bê tông đúc 

sẵn 

- Thí nghiệm vật liệu xây dựng 

       

6.  
Công ty Cổ phần Hải Long  

Quảng 

Ninh 

- Thi công xây lắp công trình 

Dân dụng, Công nghiệp, Giao 

thông và Thuỷ Lợi 
       

7.  Công ty Cổ phần Xây dựng 

Số 11 (vinaconex11)  
Hải Dương 

- Sản xuất ống cống BTCT phù 

hợp ASTM C76; Thi công xây 

lắp 
       

8.  
Công ty Cổ phần Nam Phát  Hải Dương 

- Sản xuất & Cung ứng Chi tiết 

nhựa cho xe gắn máy 
       

9.  Công ty CP Đầu tư Phát triển 

Niềm Tin Việt  

Hà Nội + 

Bắc Ninh 

- Sản xuất tôn, tôn cách âm 

cách nhiệt  
       

10.  Công ty CP Xi măng Điện 

Biên  
Điện Biên 

- Sản xuất & Cung ứng Xi 

măng 
       

11.  
Nhà máy Bê tông Phú thọ  Phú Thọ 

- Thi công xây lắp các công 

trình giao thông,  

- Sản xuất & cung ứng Bê tông 

thương phẩm 
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12.  
Xí nghiệp Sông Đà 12-3 Hải Dương 

- Sản xuất cột điện bê tông cốt 

thép ly tâm 
       

13.  
Công ty phụ tùng máy số 1 

Thái 

nguyên 

Sản xuất, mua bán các sản 

phẩm cơ khí 
       

14.  Công ty CP Vật liệu Xây 

dựng Lào Cai 
Lào Cai 

- Thi công xây lắp điện;  

- Sản xuất cột điện & vật liệu 

xây dựng 

       

15.  Công ty CP Xi măng Hà 

Giang  
Hà Giang 

- Sản xuất & Cung ứng Xi 

măng 
       

16.  
Công ty TNHH Hiệp Phát Hà Nội 

- Sản xuất và cung ứng Nước 

uống tinh khiết 
       

17.  
Công ty TNHH Kính Kỳ Anh  Hà Nội 

- Sản xuất và Cung ứng Kính 

xây dựng 
       

18.  
Nhà máy Nhôm Đông Anh  Hà Nội 

- Sản xuất và Cung ứng nhôm 

thanh, nhôm định hình 

 

       

19.  Công ty TNHH Xi măng Việt 

Quang 
Hà Giang - Hợp chuẩn xi măng PCB        

20.  
Công ty CP Kính Glaco  - Bắc Ninh 

- Sản xuất và cung ứng kính tôi 

nhiệt - kính xây dựng, hợp 

chuẩn sản phẩm  
       

21.  Công ty CP Sông Đà 12 –  

Nguyên lộc 
Nghệ An 

- Hợp chuẩn phụ gia khoáng 

Pozzolan theo ASTM C618 

- Thi công xây lắp các công 

trình Giao thông, Thuỷ lợi và 

Thuỷ điện. 

       

22.  
Nhà máy Xi măng Núi Voi 

Thái 

Nguyên 

- Sản xuất & Cung ứng xi 

măng 

- Hợp chuẩn chất lượng xi 

măng theo TCVN 6260:1997 

       

23.  Công ty Cổ phần Sông Đà 

6.06 
TT – Huế 

- Thi công xây lắp công trình 

Dân dụng, Công nghiệp, Giao 

thông và Thuỷ Lợi 

- Quản lý khai thác đá xây 

dựng 

       

24.  Công ty CP đầu tư Xây dựng 

Giao thông Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 

- Thi công xây lắp công trình 

Dân dụng, Công nghiệp, Giao 

thông và Thuỷ Lợi 
       

25.  
Phòng quản lý chất lượng – 

Công ty CP lọc Hóa dầu Nam 

Sông Hậu Cái Răng 

Cần Thơ Lĩnh vực: Thử Hóa        
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26.  
Công ty TNHH MTV Kinh 

doanh Khoáng sản 

VINACONEX Vũng Tàu 

Vũng Tàu 

- Hợp chuẩn phụ gia khoáng 

Pozzolan theo ASTM C618 

- Thi công xây lắp công trình 

Dân dụng, Công nghiệp, Giao 

thông và Thuỷ Lợi 

       

27.  
Công ty CP Sông Đà 9.06 Hà Nội 

- Thi công xây lắp công trình 

Dân dụng, Công nghiệp, Giao 

thông và Thuỷ Lợi. 

- Thực hiện các dự án đầu tư 

- Xây dựng các Công trình 

điện đến 110 KV 

    

 

  

28.  
Công ty CP Tràng Thi Nghệ An 

- Hợp chuẩn phụ gia khoáng 

Pozzolan theo ASTM C618-05 
    

 
  

29.  Công ty CP Thiết bị Xây lắp 

Giao thông. 
Hà Nội 

- Thi công xây lắp công trình 

Dân dụng, Công nghiệp, Giao 

thông, Thuỷ lợi và Thuỷ điện 
    

 
  

30.  Công ty CP Bê tông Trường 

Xuân 
Bắc Ninh 

- Sản xuất ống cống bê tông 

cốt thép 
       

31.  Công ty CP Đầu tư và Phát 

triển Khoáng sản Nghệ An 
Nghệ An 

- Hợp chuẩn phụ gia khoáng 

Pozzolan theo ASTM C618-05 
    

 
  

32.  Trường Đại học BK thành 

phố Hồ Chí Minh 
TP HCM Đào tạo và quản lý     

 
  

33.  Công ty TNHH Thực phẩm 

dinh dưỡng Sài Gòn 
TP HCM 

Sản xuất xúc xích: Đồ hộp thịt, 

cá 

Sản phẩm chiên ăn liền: Chả 

giò, cá, rau củ, cơm cháy 

    

 

  

34.  Công ty TNHH Thiện Xuân 

Thanh Hoá 
Thanh Hoá 

- Thi công xây lắp Công trình 

điện đến 30 KV 

- Kinh doanh Vật tư Thiết bị 

điện 

    

 

  

35.  Công ty Cổ phần Cơ điện 

Lam Sơn 
Thanh Hoá 

- Thi công xây lắp Công trình 

điện đến 30 KV 

- Kinh doanh Vật tư Thiết bị 

điện 

    

 

  

36.  
Công ty CP Sao La Hà Nội - Kinh doanh đồ uống     

 
  

37.  Trường cao đẳng kinh tế kỹ 

thuật thành phố Hồ Chí Minh 

TP Hồ Chí 

Minh 
Đào tạo và quản lý     
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38.  Công ty CP Dây và Cáp điện 

Minh Tâm 
TP HCM 

- Cải tiến Hệ thống Quản lý 

Chất lượng 
    

 
  

39.  
Công ty CP Nhựa Quang Huy Hà Nội 

- Sản xuất và cung ứng các 

thiết bị y tế từ nhưa 
    

 
  

40.  
Công ty CP Mạnh Tiến  Hải Dương 

- Sản xuất và cung ứng Cống 

tròn Bê tông đúc sẵn 
    

 
  

41.  Công ty CP Xi măng 

Pozzolan Gia Lai 
Gia Lai 

- Hợp chuẩn phụ gia khoáng 

Pozzolan theo ASTM C618-05 
    

 
  

42.  
Công ty CP Tư vấn Đầu tư 

Phát triển và Xây dựng 

THIKECO 

Hà Nội 

- Quy hoạch xây dựng, quy 

hoạch khu công nghiệp; 

- Dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn 

thiết kế công trình, tư vấn quản 

lý môi trường, tư vấn quản lý 

thực hiện dự án  

- Đo đạc, khảo sát địa hình, địa 

chất công trình, thuỷ văn; xử lý 

nền móng công trình; 

- Xây dựng công trình công 

nghiệp và dân dụng; 

- Nghiên cứu và chuyển giao 

công nghệ, kỹ thuật 

    

 

  

43.  Công ty TNHH MTV Thực 

phẩm An Lạc Thành 
Hải Dương 

Sản xuất dứa, dưa chuột, cà 

chua, vải thiều đóng lọ 
    

 
  

44.  Công ty CP Sông Đà Trường 

Sơn 
Nghệ An 

- Hợp chuẩn phụ gia khoáng 

Pozzolan theo ASTM C618-05 
    

 
  

45.  
Công ty CP Cầu Đuống Hà Nội Sản xuất gạch Tuynel     

 
  

46.  Công ty CP Bê tông và Xây 

dựng Thanh Hoá 
Thanh Hoá 

- Sản xuất và cung ứng cột 

điện Bê tông 

- Thi công xây lắp các công 

trình Điện;  Quản lý kinh 

doanh điện 

    

 

  

47.  
Trường cao đẳng sư phạm 

Trung Ương thành phố Hồ 

Chí Minh 

TPHCM Hoạt động quản lý các chương 

trình, đào tạo và nghiên cứu 

khoa học  
    

 
  

48.  
Công ty Xi măng Cosevco 19 

Đà Nẵng - Cải tiến ISO 9001:2000 

- Sản xuất Xi măng 

- Thử nghiệm: Xi măng 
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49.  Phòng thử nghiệm xăng dầu 

B12 – Công ty xăng dầu B12 

Quảng 

Ninh 
Lĩnh vực: Thử nghiệm hóa        

50.  
Công ty CP kính Glaco Bắc Ninh 

Sản xuất và cung ứng kính tôi 

nhiệt, hợp chuẩn sản phẩm  
       

51.  Công ty CP Sông Đà 12 – 

Nguyên lộc 
Nghệ An 

Hợp chuẩn xi măng PCB 40 

theo TCVN 6260:1997 
       

52.  
Nhà máy xi măng Núi Voi 

Thái 

Nguyên 

Sản xuất & Cung ứng xi măng 

Hợp chuẩn chất lượng xi măng 

theo TCVN 6260:1997 

       

53.  
Công ty cổ phần Hòa Bình Hải Dương 

Cột điện bê tông cốt thép ly 

tâm 
       

54.  Công ty CP bê tông Trường 

Xuân 
Bắc Ninh 

Sản xuất ống cống bê tông cốt 

thép 
       

55.  Công ty CP đầu tư Xây dựng 

Giao thông Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 

Thi công xây lắp công trình 

Dân dụng, Công nghiệp, Giao 

thông và Thuỷ Lợi 
       

56.  
Công ty CP Trọng Gia Hà Nội Kinh doanh bất động sản        

57.  
Công ty CP Sông Đà 9.06 Hà Nội 

Thi công xây lắp công trình 

Dân dụng, Công nghiệp, Giao 

thông và Thuỷ Lợi. 

Thực hiện các dự án đầu tư 

       

58.  
Công ty CP Tràng Thi Nghệ An 

Hợp chuẩn phụ gia pozulan 

theo ASTM C618-05 
       

59.  Công ty CP Thiết bị Xây lắp 

Giao thông. 
Hà Nội 

Thi công xây lắp công trình 

Dân dụng, Công nghiệp 
       

60.  Công ty CP Đầu tư và Phát 

triển Khoáng sản Nghệ An 
Nghệ An 

Hợp chuẩn phụ gia pozulan 

theo ASTM C618-05 
       

61.  Công ty CP Xi măng 

Pozzolan Gia Lai 
Gia Lai 

Hợp chuẩn phụ gia pozulan 

theo ASTM C618-05 
       

62.  
Công ty CP Chè Liên Sơn Yên Bái 

Sản xuất cung ứng Chè xanh 

và Chè đen 
       

63.  
Công ty CP Nam Phát Hải Dương 

Chứng nhận hợp quy mũ bảo 

hiểm 
       

64.  Công ty CP Nhôm Khánh 

Hoà 
Nha Trang 

Tư vấn cải tiến hệ thống 

QLCL 

Tư  vấn xây dựng Chức năng 

nhiệm vụ của các bộ phận 

Tư vấn quản lý tài chính 
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65.  Công ty CP Pin ắc quy Miền 

Nam 
Đồng Nai 

Sản xuất ắc quy cho các loại xe 

động cơ điện 
       

66.  
Công ty TNHH Duy Khâm Đồng Nai Sản xuất gạch lát vỉa hè        

67.  Công ty TNHH MTV Chè 

Sông cầu 

Thái 

Nguyên 

Sản xuất cung ứng Chè xanh 

và Chè đen 
       

68.  Công ty CP Xi măng và 

Khoáng sản Yên Bái. 
Yên Bái 

Sản xuất và cung ứng Xi măng 

PCB 30, PCB 40 

Sản xuất và cung ứng bột đá 

CaCO3 

       

69.  Công ty TNHH Sản xuất 

Thương Mại Trường Phúc 
TP.HCM Sản xuất khung mái nhà thép.        

70.  Công ty CP Xây dựng và Lắp 

đặt Viễn Thông 
Hà Nội 

Xây dựng các công trình Công 

nghiệp và Công trình viễn 

thông 

Sản xuất các thiết bị viễn 

thông 

Kinh doanh xuất nhập khẩu 

linh kiện điện tử, điện thoại 

       

71.  Xí nghiệp rà phá Bom, mìn – 

Công ty Hợp tác Kinh tế BQP 
Nghệ An 

Rà phá bom, mìn và các loại 

vật liệu nổ công nghiệp 
       

72.  
Trung tâm Xuất khẩu lao 

động – Công ty Hợp tác Kinh 

tế BQP 

Nghệ An 
Đào tạo và xuất khẩu lao động 

đi làm việc tại nước ngoài.        

73.  
Công ty CP Tràng Thi Nghệ An 

Sản xuất và cung ứng Xi măng 

PCB 30 
       

74.  Công ty CP Sông Đà 12 – 

Nguyên Lộc 
Hà Nội 

Sản xuất và cung ứng Xi măng 

PCB 30        

75.  Công ty TNHH Sài Gòn 

TECHNOLOGY GLASS 

Bình 

Dương 
Sản xuất kính xây dựng        

76.  
Công ty CP Đầu tư Đức Việt Hà Nội 

Sản xuất và cung ứng cột điện 

bê tông chữ H 

Sản xuất các linh kiện đường 

dây, trạm 
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77.  Công ty TNHH MTV 

Thương mại Hà Thành 
Hà Nội 

Sản suất các loại cửa bằng 

nhôm kính 
       

78.  
Công ty CP nhà Thép QSC Vũng Tàu 

Thiết kế, lắp dựng nhà Thép 

tiền chế        

79.  Công ty Cổ phần Nhựa Tân 

Phong 
Hưng Yên 

Hợp quy Mũ bảo hiểm cho 

người đi môtô xe máy 

 

       

80.  Công ty TNHH Thương mại 

và Sản xuất Thiết bị Giáo dục 
Hà Nội 

Sản xuất các thiết bị giáo dục, 

đồ chơi trường học 

Sản xuất các sản phẩm từ nhựa 

Composite 

       

81.  PTN Công ty xăng dầu khu 

vực V – TNHH MTV 
Đà Nẵng Lĩnh vực TN: Thử Hóa        

82.  Công ty TNHH Thương mại 

và Xây dựng Thái Dương 
Hà Nội 

Sản xuất và cung ứng cửa 

nhôm khung kính, cửa nhựa 

composite 

 

       

83.  
Công ty CP Chè Nghĩa Lộ Yên Bái 

Sản xuất cung ứng Chè xanh và 

Chè đen 
       

84.  Công ty CP Sở hữu Thiên 

Tân 
Hà Nội 

Quản lý sản xuất trong công ty 

và của các đơn vị thành viên 
       

85.  
Công ty CP Mạnh Tiến Hải Dương 

Sản xuất và cung ứng Cống 

tròn bê tông cốt thép 
       

86.  Công ty CP Xây dựng và Phát 

triển Công nghệ T-TECH 
Hà Nội 

Sản xuất các thiết bị cơ khí, 

thiết bị thí nghiệm 

Thí nghiệm vật liệu xây dựng 

       

87.  Trường ĐH Kinh tế - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 
Hà Nội 

Đào tạo đại học, sau đại học và 

nghiên cứu khoa học trong lĩnh 

vực kinh tế và quản trị kinh 

doanh 

       

88.  
Công ty Bê tông Thanh Hoá Thanh Hoá 

Sản xuất và cung ứng cột điện 

bê tông li tâm 

Xây dựng các công trrình công 

nghiệp, dân dụng và công trình 

điện đến 500 KV 

 

       

89.  Công ty TNHH NN MTV 

Kim loại màu Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 

Khai thác và Chế biến Kim 

loại màu các loại 

Chế tạo các thiết bị cơ khí 

       

90.  Công ty Cổ phần Phụ tùng 

máy số 1 - FUTU1 

Thái 

Nguyên 
Sản xuất chi tiết cơ khí cho 

ngành ô tô, xe máy 
      

 

 

91.  
Nhà máy thép Trường Sơn 

Thái 

Nguyên 
Đúc cơ khí, sản xuất phôi thép        
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92.  Công ty CP xi măng Hoàng 

Long 
Ninh Bình Sản xuất và Cung ứng xi măng        

93.  
Công ty TNHH Okifood Việt 

Nam 
Ninh Bình Sản xuất bánh gạo        

94.  Công ty CP Kính Hải Long Hà Nội 

Sản xuất và cung ứng Kính ô 

tô, kính xây dựng tôi nhiệt, 

chịu lực 
       

95.  
Trường ĐH Công nghệ TP 

Hồ Chí Minh 

TP Hồ Chí 

Minh 

Đào tạo, quản lý sinh viên  

thuộc hệ chính quy .        

96.  

Công ty CP Đầu tư và 

Thương mại Dầu khí Sông 

Hồng - Tổng Công ty Sông 

Hồng 

Hà Nội 

- Quản lý các Dự án đầu tư 

- Dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn 

thiết kế công trình, tư vấn quản 

lý môi trường, tư vấn quản lý 

thực hiện dự án  

- Xây dựng công trình công 

nghiệp và dân dụng; 

       

97.  
Công ty CP Khoáng sản và 

Xi măng Cần Thơ Cần Thơ 
Sản xuất bê tông và các sản 

phẩm từ xi măng và thạch cao        

98.  
Công ty CP Tư vấn dự án 

giao thông Yên Bái 
Thái 

Nguyên 

Tư vấn quản lý dự án 

Thiết kế các công trình dân 

dụng, công nghiệp và giao 

thông 

Tư vấn lập dự án đầu tư 

Tư vấn khảo sát công trình 

       

99.  
Công ty vật tư thiết bị kỹ 

thuật điện Hà Nội Hà Nội Sản xuất máy biến thế        

100.  
Tổng công ty cổ phần Miền 

Trung Thanh Hóa 
Thi công xây lắp 

Đầu tư dự án xây dựng        

101.  
Công ty TNHH MTV vina 

new Tarps 
Quảng 

Ninh 

Sản xuất và Cung cấp vải bạt 

nhựa        

102.  Công ty cổ phần nhựa Hà Nội Hà Nội 
Sản xuất, cung ứng các sản 

phẩm nhựa        

103.  

Công ty cổ phần công nghệ 

cáp quang và thiết bị Viễn 

Thông Bưu Điện 
Hà Nội Sản xuất cáp quang        

104.  Công ty cổ phần Phúc Thọ Vĩnh Phúc Sản xuất cột điện        

105.  
Công ty TNHH Libra Việt 

Nam Hà Nội 
Sản xuất cung ứng các sản 

phẩm thực phẩm, bánh kẹo        

106.  
Công ty CP Đầu tư Xây dựng 

HUD4 Thanh Hóa 

Kinh doanh bất động sản 

Thi công xây lắp công trình 

xây dựng 
       

107.  
Công ty CP Đầu tư Thương 

mại Đức Thành Tp.HCM Sản xuất phụ gia PUZULAN        
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108.  

Trường đào tạo bồi dướng 

cán bộ quản lý thông tin và 

truyền thông Hà Nội 
Hà Nội 

Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ 

quản lý Thông tin và Truyền 

thông 
       

109.  Công ty TNHH Rang MINI Tp.HCM Sản xuất thực phẩm cà phê        

110.  
Công ty TNHH Xây dựng 

Hoàng Vân Vĩnh Phúc Thi công xây lắp        

111.  Công ty cổ phần Tân Xuyên Bắc Giang Sản xuất gạch tuynel        

112. C 
Công ty TNHH bê tông & 

Xây dựng Minh Đức Hải Phòng 
Cọc bê tông dự ứng lực cường 

độ cao        

113.  
Công ty CP tư vấn và kiểm 

định xây dựng – COTESCO TP.HCM 
Thí nghiệm, kiểm định vật liệu 

và cấu kiện công trình        

114.  
Công ty CP Đầu tư & Xây 

dựng Số 18 – LICOGI 18 Hà Nội 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Quản lý, điều hành thi công 

xây lắp 

Thí nghiệm vật liệu xây dựng 

       

115.  

Công ty CP tập đoàn xi măng 

The Vissai – Tập đoàn Hoàng 

Phát VISSAI 

Ninh Bình Sản xuất và Cung ứng xi măng        

116.  
Công ty CP Đông Hưng Gia 

Lai 
Gia Lai 

Thi công xây lắp công trình; 

Sản xuất và cung cấp bê tông 

nhựa 
       

117. C Công ty cổ phần Trọng Gia Hà Nội Kinh doanh bất động sản       
 

 

118. C 
Công ty CP gốm Vigracera 

Hạ Long 

Quảng 

Ninh 

Sản xuất kinh doanh gạch, 

ngói đất xét nung, gốm xây 

dựng 
       

119.  
Công ty cổ phần xi măng Lai 

Châu 
Lai Châu Sản xuất xi măng        

120.  
Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng HUD 4 
Thanh Hóa 

Thi công xây lắp, đầu tư dự án 

xây dựng, kinh doanh bất động 

sản 
       

121.  
Công ty cổ phần xây dựng 

giao thông và Cơ giới 
Hải phòng 

Thi công xây lắp, cho thuê 

thiết bị thi công, nhà xưởng        

122.  Công ty CP gạo Kim Sáng Tp.HCM Sản suất và phân phối gạo        

123.  

Công ty cổ phần đá trắng Yên 

Bình ( VINACONEX YÊN 

BÌNH) 

Yên Bái Sản xuất và Cung ứng bộ đá         

124.  
Công ty TNHH bê tông Minh 

Đức – Sơn tây 
Hà Nội 

Cọc ống bê tông cốt thép lý 

tâm        

125.  
Ban quản lý dự án Thủy điện 

2 
Nghệ An 

Quản lý dự án thủy điện toàn 

vùng Bắc Miền trung        

126.  
Tổng công ty cổ phần Đầu tư 

Phát triển Xây dựng – DIC 
Vũng Tàu Quản lý dự án đầu tư        
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127.  UBND Quận Hai Bà Trưng Hà Nội Quản lý hành chính Nhà nước        

128.  UBND Quận Long Biên Hà Nội Quản lý hành chính Nhà nước        

129.  
Văn phòng UBND tỉnh Hưng 

yên 
Hưng Yên Quản lý hành chính Nhà nước        

130.  
Ban QL dự án các khu CN 

Quảng Ninh 

Quảng 

Ninh 
Quản lý hành chính Nhà nước        

131.  
Sở tài nguyên môi trường Hải 

Phòng 
Hải Phòng Quản lý hành chính Nhà nước        

132.  UBND phường Sài Đồng Hà Nội Quản lý hành chính Nhà nước        

133.  UBND phường Đức Giang Hà Nội Quản lý hành chính Nhà nước        

134.  UBND phường Bồ Đề Hà Nội Quản lý hành chính Nhà nước        

135.  UBND phường Việt Hưng Hà Nội Quản lý hành chính Nhà nước        

136.  Cty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội Hà Nội 
Sản xuất, kinh doanh bia rượu, 

nước giải khát        

137.  
Công ty CP thương Mại và 

Đầu tư Đức Thành 
TPHCM Sản xuất và cung ứng xi măng        

138.  
Công ty CP Dây và cáp điện 

Minh Tâm 
TPHCM 

Sản xuất và kinh doanh dây và 

cáp điện        

139.  
Công ty thương mại vận tải 

Thủy bộ Thành Đức 
Thanh Hóa 

Sản xuất và kinh doanh tủ 

điện, xà điện        

140.  
Công ty CP công nghệ Cáp 

quang và Thiết bị Bưu Điện 
Hà Nội 

Sản xuất và kinh doanh dây 

Cáp        

141.  
Công ty CP xây dựng Ninh 

Thuận 

Ninh 

Thuận 

Thi công và xây lắp các công 

trình dân dụng, công trình thuỷ 

lợi, công trình công nghiệp, 

giao thông với quy mô nhóm 

C. 

       

142.  UBND Quận 2 TPHCM TPHCM Quản lý hành chính Nhà nước        

143.  
Công ty CP Đầu tư và VL 

xây dựng Đoan Hùng 
Phú Thọ 

Sản xuất và Cung ứng tấm lợp, 

tấm lợp amiăng xi măng        

144.  Công ty CP thể thao DONEX Hưng yên 
Sản xuất và cung ứng trang 

phục thể thao        

145.  
Công ty CP xây dựng và lắp 

đặt thiết bị Viễn Thông 
Hà Nội 

Gia công, lắp ráp, kinh doanh 

máy phát điện, cung cấp phụ 

tùng, bảo hành, bảo trì, sửa 

chữa  máy phát điện 

       

146.  
Công ty cổ phần thương mại 

Khánh Phong 
Nam Định Lớp phủ mạ kẽm nhúng nóng        

147.  
Công ty TNHH MTV Bê tông 

TICCO 
Tiền Giang 

Sản phẩm cống hộp, ống cống 

bê tông cốt thép. 

Sản phẩm cọc ván bê tông dự 

ứng lực 
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148.  

Công ty TNHH xây lắp và 

Ứng Dụng Công Nghệ Quảng 

Ninh 

Quảng 

Ninh 

Sản xuất cột điện bê tông cốt 

thép li tâm, thi công xây lắp 

điện, sản xuất tủ điện, gia công 

cơ khí ngành điện, thí nghiệm 

thiết bị điện. 

 

       

149.  CN Công ty CP Sông Đà 12 Hòa Bình 

Sản xuất cột điện bê tông cốt 

thép li tâm, cột điện bê tông 

cốt thép chữ H 
       

150.  
Công ty TNHH Tập đoàn Tín 

Thành 

TP Hồ Chí 

Minh 
Cung cấp năng lượng từ nhiên 

liệu tái tạo 
       

151.  
Công ty TNHH Đông Nam Á 

Lào Cai 
Lào Cai 

Kinh doanh nhiên liệu rắn, 

lỏng, khí và các sản phẩm liên 

quan 

       

152.  
Công ty TNHH MTV Thí 

nghiệm kiểm định Miền Nam 
Cần Thơ 

Sản xuất và cung ứng cấu kiện 

bê tông đúc sẵn. 

Thí nghiệm vật liệu xây dựng. 

 

       

153.  
Công ty TNHH Dầu thực vật 

Cái Lân 

Quảng 

Ninh 
Thử nghiệm hóa lý        

154.  
Công ty cổ phần dịch vụ và 

đầu tư XD Hà Mai 
Ninh Bình 

Sản phẩm cột điện bê tông cốt 

thép chữ H 

Mạ điện phân. 

xà điện bằng thép 

       

155.  
Công ty cổ phần và Đầu tư 

XD Đồng Tâm Xanh 
Yên bái 

Sản xuất và cung ứng bê tông 

thương phẩm        

156.  
Công ty TNHH Thiết bị điện 

Molik 
Hà Nội 

Sản xuất và kinh doanh thiết bị 

điện gia dụng, bình Ắc Quy        

157.  
Công ty TNHH cán Thép 

Tam Điệp 
Ninh Bình 

Sản xuất và gia công các sản 

phẩm từ thép.        

158.  Công ty TNHH Minh Thành Điện Biên 
Sản xuất cột điện bê tông cốt 

thép ly tâm.        

159.  
Công ty cổ phần đầu tư  và 

VLXD Đoan Hùng 
Phú Thọ 

Sản xuất và kinh doanh tấm 

lợp kim loại. 

Khí hóa lỏng, chất đốt 
       

160.  
Công ty cổ phần Quốc tế 

Nakata 
Hải Dương Sản xuất mũ bảo hiểm        

161.  Công ty TNHH Vision Đồng Nai 

Sản xuất và cung ứng phụ tùng 

cơ khí cho xe máy, ô tô và phụ 

kiện nhôm 
       

162.  
Công ty TNHH Dược Phẩm 

Song Én 

Bình 

Thuận 

Sản xuất thực phẩm chức năng 

từ thảo dược        
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163.  
Công ty TNHH Công nghiệp 

Đại Liên 
Đồng Nai 

Sản xuất các linh kiện, các sản 

phẩm nhựa dùng cho xe ô tô, 

xe gắn máy, điện gia dụng và 

điện tử. Sản xuất dây điện 

dùng cho xe ô tô, xe gắn maý, 

điện gia dụng và điện tử. Sản 

xuất các loại khuôn dùng để 

sản xuất sản phẩm nhựa 

       

164.  
Công ty cổ phần xi măng 

Hướng Dương 
Ninh Bình 

Sản xuất, kinh doanh vật liệu 

xây dựng: xi măng, gạch xây, 

đá, cát... 
       

165.  
Công ty cổ phần Sản xuất và 

thương mại Phúc Tiến 
Hà Nội 

Sản xuất các sản phẩm vật liệu 

nhựa cao cấp, Sản xuất và gia 

công các sản phẩm từ thép. 
       

166.  
Công ty cổ phần xây dựng 

Tất Hồng 
Hà Nội Thi công xây lắp công trình        

167.  
CÔNG TY GIẤY TISSUE 

SÔNG ĐUỐNG 
Hà Nội 

Sản xuất các sản phẩm từ gỗ, 

tre, nứa( trừ giường, tủ, bàn 

ghế) 

       

168.  Viện thuốc phóng, thuốc Nổ Hà Nội 

Quản lý dự án, đề tài khoa học 

Chuyển giao dịch vụ khoa học 

công nghệ 
       

169.  
Công ty CP Tập đoàn Hương 

Sen 
Thái Bình 

Sản xuất bia và mạch nha ủ 

men bia 

 

 

       

170.  
Công ty TNHH Thành Minh 

MTC 
Thanh Hóa 

Sản xuất xà điện; Thi công xây 

lắp công trình đường dây và 

trạm đến 35 kV, công trình dân 

dụng, thủy lợi; Kinh doanh vật 

tư thiết bị ngành điện. 

       

171.  
Công ty cổ phần Đầu tư xây 

dựng Sông Lô 
Phú Thọ 

Thi công xây lắp các công 

trình công nghiệp, dân dụng 

giao thông, thủy lợi, sản xuất 

kinh doanh cột điện và vật liệu 

xây dựng 

       

172.  
Công ty CP Rau Quả Sấy 

12B 

Bình 

Thuận 

Chế biến Thanh Long sấy khô 

xuất khẩu        

173.  
Công ty TNHH Thương Mại 

Tuấn Tú 
Hải Dương Sản xuất phân bón NPK        

174.  
Công ty cổ phần xây lắp và 

thương mại Trường Lộc 
Hà Nội 

Thiết kế, sản xuất khung bệ vỏ 

máy phát điện, sản xuất, lắp 

ráp đầu phát điện công suất từ 

1kVA đến 1000kVA, lắp ráp 

máy phát điện công suất từ 

10kVA từ dòng động cơ và 

đầu phát nhập khẩu nguyên 

chiếc, lắp ráp bộ chuyển nguồn 

tự động(ATS) và bộ hòa đồng 

       



 CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ & XÂY DỰNG 

 

Địa chỉ: Số 233 Doãn Kế Thiện - Cầu Giấy – Hà Nội                         Điện thoại : 0961 810 839 

Email  : cmtaco1@gmail.com                                                          Fax            : 024. 3 7646927 

bộ, cung cấp dịch vụ bảo hành, 

sửa chữa, đào tạo kỹ thuật về 

máy phát điện 

175.  
Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Gia Tiến 
Hòa Bình 

Sản phẩm cột điện bê tông cốt 

thép chữ H 

 
       

176.  
Công ty TNHH MTV Hà 

Thành 
Hà Nội 

Sản xuất và Cung ứng cửa 

khung nhựa U-PVC        

177.  
Công ty cổ phần cơ khí xây 

dựng giao thông Thăng Long 
Hà Nội 

Sản xuất và cung cấp các sản 

phẩm cơ khí phục vụ xây dựng 

dân dụng, phục vụ xây dựng 

giao thông. 

       

178.  
Công ty TNHH tư vấn khảo 

sát và thiết kế XD Khánh Ly 

Bình 

Dương 

Thử nghiệm vật liệu xây dựng, 

tư vấn thiết kế xây dựng công 

trình 
       

179.  
Công ty cổ phần Xi Măng 

VISSAI3 
Hà Nam Sản xuất và Cung ứng xi măng        

180.  

Công ty CP tư vấn XD và 

kiểm định chất lượng công 

trình 

Thái Bình 

Thử nghiệm vật liệu xây dựng, 

chứng nhận phù hợp chất 

lượng công trình 
       

181.  
Xưởng Bê tông -  Thép Công 

ty TNHH May Kim Anh 
Thanh Hóa 

Sản phẩm cột điện bê tông cốt 

thép chữ H 

 
       

182.  
CN Nhà máy tấm lợp gang 

Thép Thái Nguyên 

Thái 

nguyên 
Sản xuất, cung ứng xi măng        

183.  Công ty CP Duy Giang Cần Thơ 
Cung cấp cấu kiện bê tông đúc 

sẵn        

184.  Công ty CP Tràng An 
Hà Nội 

Nghệ An 

Sản xuất, kinh doanh các sản 

phẩm bánh, kẹo các loại        

185.  Công ty CP VGHau Hải Dương 
 Sản xuất Ống nhựa chịu nhiệt 

PP-R        

186.  
Công ty CP vật liệu và XD 

Phúc Thịnh 
Hà Nội 

Sản xuất và kinh doanh các 

loại sản phẩm vật liệu xây 

dựng 
       

187.  
Công ty CP vật liệu XD Tiền 

Phong 
Thái Bình 

Sản xuất cột điện bê tông cốt 

thép li tâm        

188.  
Công ty CP Sản xuất Thiết bị 

điện Hà Nội 
Hà Nội 

Sản xuất và kinh doanh vật tư 

thiết bị điện        

189.  
Ủy ban Nhân Dân phường Lê 

Đại Hành 
Hà Nội Quản lý hành chính Nhà nước        

190.  
Ủy ban Nhân Dân phường 

Phạm Đình Hổ 
Hà Nội Quản lý hành chính Nhà nước        

191.  
Ủy ban Nhân Dân phường 

Ngô Thì Nhậm 
Hà Nội Quản lý hành chính Nhà nước        

192.  Ủy ban Nhân Dân phường Hà Nội Quản lý hành chính Nhà nước        
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Thanh Lương 

193.  
Ủy ban Nhân Dân phường 

Đồng Tâm 
Hà Nội Quản lý hành chính Nhà nước        

194.  
Ủy ban Nhân Dân phường 

Quỳnh Lôi 
Hà Nội Quản lý hành chính Nhà nước        

195.  
Ủy ban Nhân Dân phường 

Bạch Mai 
Hà Nội Quản lý hành chính Nhà nước        

196.  
Ủy ban Nhân Dân phường 

Quỳnh Mai 
Hà Nội Quản lý hành chính Nhà nước        

197.  
Ủy ban Nhân Dân phường 

Bùi Thị Xuân 
Hà Nội Quản lý hành chính Nhà nước        

198.  

Nhà máy bê tông 

AMACCAO - Chi nhánh 

công ty CP AVINAA 

Hà Nội 
Sản xuất ống cống bê tông cốt 

thép        

199.  
Công ty CP tư vấn XD Đông 

Nam 
Hà Tĩnh Thí nghiệm vật liệu xây dựng        

200.  
Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại Phúc Hưng 
Hà Nội 

Tư vấn, Thiết kế, Sản xuất và 

Cung ứng Thiết bị inox, điện, 

nước, gas dùng trong Bếp công 

nghiệp, Kinh doanh phân phối 

và bán lẻ thiết bị công nghiệp 

       

201.  Công ty Điện lực Quảng Ninh 
Quảng 

Ninh 

Lĩnh vực: Thử nghiệm điện và 

hiệu chuẩn các thiết bị về diện        

202.  
Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại Thu Ngân 

Tuyên 

Quang 

Sản xuất, Cung ứng sản phẩm 

Nước hoa xịt phòng, Nước hoa 

tẩm khăn, Dầu mát xa và Dầu 

tắm . 

       

203.  
Công ty TNHH Khuôn Đúc 

TSUKURA Việt Nam 
Hà Nội 

Đúc Hoàn thiện gia công, Sơn 

và cung cấp sản phẩm từ 

Nhôm 
       

204.  
Công ty TNHH MTV Hà 

Thành 
Hà Nội 

Sản xuất và Cung ứng cửa 

khung nhựa U-PVC        

205.  

Tổng Công ty Đầu tư Phát 

triển Nhà và Đô Thị 

 

Hà Nội 

Đầu tư phát triển và kinh 

doanh Nhà ở, văn phòng cho 

thuê, bất động sản, các khu dân 

cư, khu đô thị và khu công 

nghiệp; 

Tổng thầu xây lắp, thi công các 

công trình: dân dụng, công 

nghiệp, giao thông, thủy lợi, 

thủy điện, đường dây và trạm 

biến áp, kỹ thuật hạ tầng đô 

thị, khu công nghiệp; 

Tư vấn, tổng thầu tư vấn thiết 

kế các dự án đầu tư xây dựng; 

       

206.  Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Hà Nội Sản xuất và cung ứng bia        
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Nội 

207.  Công ty TNHH SAKU RA Thanh Hóa 
Sản xuất và cung ứng bê tông 

thương phẩm        

208.  
Công ty CP XL và Phát triển 

nhà HUD 3.2 
Hà Nội 

Thi công xây lắp công trình 

xây dựng dân dụng, công 

nghiệp và giao thông thủy lợi 

Giám sát xây dựng, hoàn thiện 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và giao thông thủy lợi 

       

209.  
Công ty CP XL và Phát triển 

nhà HUD 3.3 
Hà Nội 

Thi công xây lắp công trình 

xây dựng 

Tư vấn thiết kế và hoàn thiện 

nội thất công trình; 

Đại lý vé máy bay; 

       

210.  
Công ty TNHH Thiết bị Điện 

nước Phúc Hà 
Hưng Yên Lĩnh vực thử nghiệm cơ        

211.  

Công ty CP đầu tư thương 

mại và phát triển công nghệ 

FSI 

Hà Nội Số hóa tài liệu   •     

212.  
Công ty CP Thương mại và 

Dịch vụ Trường Hải 
Hưng Yên 

Sản xuất và kinh doanh nồi 

cơm điện, ấm đun  siêu tốc        

213.  
Ban Quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh Bắc Giang 
Bắc Giang 

Xây dựng và áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng phù hợp 

tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2008 

       

214.  
XN cơ khí 59 – CN Công ty 

TNHH MTV 27 

Thái 

Nguyên 

Sản xuất và cung cấp các sản 

phẩm cơ khí phục vụ xây dựng 

dân dụng, phục vụ xây dựng 

giao thông. 

       

215.  Công ty TNHH ĐẤTVIỆT Bắc Ninh 

Sản xuất và Cung ứng ống 

cống bê tông cốt thép và gạch 

bê tông các loại   
       

216.  
Công ty CP Thương mại và 

Dịch vụ Sơn Tùng Anh 
Hải Dương Sản xuất Mũ bảo hiểm        

217.  
Công ty TNHH Nhựa Tai 

Yuan Bình Dương 

Bình 

Dương 

Sản suất, gia công ép chi tiết 

nhựa và phun sơn        

218.  Công ty CP BETON6 
Bình 

Dương 

Sản xuất và Cung ứng cọc ván 

dự ứng lực, dầm bê tông cốt 

thép .   
       

219.  

Công ty phát triển số 1. Nhà 

máy chế biến đá tráng 

CACO3 

Yên Bái Sản xuất và Cung ứng Bột đá          

220.  
Công ty CP Hoàng Anh Trà 

Vinh 
Trà Vinh 

 Sản xuất và Cung ứng Ống bê 

tông cốt thép thoát nước        

221.  
Tổng công ty Điện lực thành 

phố HCM 

TP. Hồ Chí 

Minh 
Sản xuất, cung cấp điện        
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222.  
Công ty CP Cơ khí Cao su 

BRC 

TP. Hồ Chí 

Minh 
Gối cầu cao su cốt bản thép        

223.  
Công ty TNHH thương mại 

và Xây lắp điện Minh Hưng 
Thanh Hóa 

Sản xuất xà điện; Thi công xây 

lắp công trình đường dây và 

trạm đến 35 kV.Kinh doanh 

vật tư thiết bị ngành điện; 

       

224.  
Công ty CP khoáng sản và 

XM Cần Thơ 
Cần Thơ 

Sản xuất xi măng, vôi và thạch 

cao 

 
       

225.  
Công ty CP vận tải đối tác 

Toàn Cầu 
Hải Phòng 

Cung cấp dịch vụ vận tải 

Logistics        

226.  
Công ty CP Đầu tư XD phát 

triển Hậu Giang Quý Hải 
Hậu Giang 

Xây dựng dân dụng , công 

nghiệp 

San lấp mặt bằng ; xây dựng 

đường giao thông nội bộ trong 

mặt bằng xây dựng. 

Thi công các công trình giao 

thông, công trình thủy lợi. 

Môi giới bất động sản, dịch vụ 

nhà đất. 

Kinh doanh khách sạn. 

Thiết kế quy họach, đo đạt bản 

đồ, thiết kế công trình thủy lợi. 

Thiết kế tổng mặt bằng xây 

dựng công trình; Thiết kế kiến 

trúc công trình dân dụng và 

công nghiệp; Thiết kế nội 

ngoại thất; Thiết kế công trình 

giao thông cầu, đường bộ. 

       

227.  
Công ty CP Xi Măng Thành 

Thắng Group 
Ninh Bình 

Clanke xi măng thương phẩm 

Cpc50, Xi măng PCB 30, PCB 

40 
       

228.  
Công ty TNHH Khảo sát tư 

vấn, Thiết kế Thế Hệ 

TP. Hồ Chí 

Minh 

Khảo sát địa chất công trình, 

Thí nghiệm vật liệu xây dựng        

229.  
Công ty TNHH Trừ Mối – 

Khử Trùng 
Hà Nội 

Xử lý diệt và phòng, chống 

mối, các loại côn trùng gây hại 

cho công trình đã và đang bắt 

đầu xây dựng 

       

230.  Công ty cổ phần sông đà 2 Hà Nội 

Thi công xây dựng các công 

trình giao thông, dân dụng, 

thủy lợi, thủy điện. 
       

231.  
Công ty TNHH Dầu thực vật 

Cái Lân 

Quảng 

Ninh 

Sản xuất và cung ứng Dầu ăn 

Thử nghiệm: Dầu ăn        
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232.  
Công ty cổ phần  Xi măng 

Xuân Thành 
Hà Nam Sản xuất và cung ứng Xi măng        

233.  
Công ty cổ phần  Xi măng 

Vincen Bút Sơn 
Hà Nam Sản xuất và cung ứng Xi măng        

234.  
Công ty TNHH  Xi măng 

Long Sơn 
Thanh Hóa 

Sản xuất và cung ứng Xi măng 

Thử nghiệm xi măng        

235.  
Công ty Cổ phần SilkRoad 

Hà Nội 
Hải Dương 

Sản xuất và cung ứng phụ gia 

cho bê tông, xi măng        

236.  
Công ty TNHH  MTV Thông 

tin M3 
Hà Nội 

 Sản xuất, cung ứng thiết bị 

Cáp Quang 

Thử nghiệm dây cáp 
       

237.  
Công ty TNHH OKIFOOD 

Việt Nam 
Ninh Bình 

Sản xuất, cung ứng các sản 

phẩm bánh gạo.        

238.  
Công ty CP Cơ khí Mạo Khê 

VInacomin 

Quảng 

Ninh 

Sản xuất các sản phẩm cơ khí 

Thử nghiệm: Cơ        

239.  
Công ty CP Cơ khí Cao su 

KIÊN KIỆT 

TP Hồ Chí 

Minh 
Gối cầu cao su cốt bản thép        

240.  
Trường Trung cấp nghề Bình 

Thạnh TPHCM 
Đào tạo nghề sơ cấp, trung cấp 

chính qui và thường xuyên.        

241.  
Trường cao đẳng nghề Vĩnh 

Phúc 
Vĩnh Phúc 

Lĩnh vực áp dụng 

(Ban hành kèm theo Quyết 

định số:648/QĐ-CĐN ngày 19 

tháng 12 năm 2016 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng nghề 

Vĩnh Phúc) 

       

242.  Công ty TNHH  MTV 27 
Thái 

Nguyên 

Đúc phụ tùng máy, tấm lót, 

thanh đập, búa đập và bi bằng 

hợp kim chịu va đập, chịu mài 

mòn; Rèn, dập bi và phụ tùng 

máy; Chế tạo kết cấu thép, bu 

lông, phụ kiện đường dây tải 

điện; Mạ kẽm nhúng nóng; Gia 

công sản phẩm cơ khí  

       

243.  
Công ty CP Cơ khí TIẾN 

ĐẠT 

NAM 

ĐỊNH 

Sản xuất và cung cấp các sản 

phẩm cơ khí phục vụ xây dựng 

dân dụng, phục vụ xây dựng 

giao thông.  

 

       

244.  Công ty TNHH Việt Thắng Nam Định 

Sản xuất và cung cấp các sản 

phẩm cơ khí phục vụ xây dựng 

dân dụng, phục vụ xây dựng 

giao thông.  

 

       

245.  Công ty CP Nhựa Hưng Yên Hưng Yên 
Phụ gia thực phẩm – Chất khí 

đẩy        
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246.  
Công ty CP thực phẩm AVC 

– Bến Tre 
Bến Tre 

Sản xuất và cung cấp các SP 

kẹo dừa        

247.  
Công ty TNHH Thép 

SAMINA 

Bình 

Dương 

Sản xuất và kinh doanh thép 

XD        

248.  
Công ty TNHH Sản xuất BB 

kim loại và in trên Kim loại 

TP Hồ Chí 

Minh 
Sản xuất bao Bì Kim loại        

249.  
Trường cao đẳng cộng đồng 

Đồng Tháp 
Đồng Tháp 

Đào tạo chính quy (trì nh độ 

cao đẳng và trung cấp) từ đầu 

vào cho đến đầu ra cho các 

đơn vị sau: Phòng Tổ chức- 

Hành chính, phòng Đào tạo, 

phòng Chính trị và Công tác 

sinh viên, phòng Quan hệ 

doanh nghiệp, Phòng Thanh 

tra, Phòng Quản trị-Thiết bị-

Thư viện, Phòng Quản lý khoa 

học & hợp tác quốc tế, Khoa 

Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa 

Kinh tế - Xã hội và Nhân văn, 

Khoa Nông nghiệp - Thủy sản, 

Khoa Khoa học cơ bản.  

       

250.  
Công ty CP Cao Su Phước 

Hòa 

Bình 

Dương 

Trồng cây cao su. - Khai thác 

và chế biến mủ cao su.        

251.  

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Tân Sơn Hoa 

Cương 

Ninh 

Thuận 

Sản xuất và cung cấp đá ốp lát 

tự nhiên        

252.  
Công ty TNHH  Dây và Cáp 

điện Đại Long 

Bình 

Chánh - 

TPHCM 

Sản xuất Cung ứng Dây và 

Cáp điện        

253.  
Trường cao đẳng cộng đồng 

Vĩnh Long 
Vĩnh long 

Đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao        

254.  
Công ty CP thực phẩm Thuận 

Phát 

Bình 

Chánh - 

TPHCM 

Phát triển, sản xuất nước chấm 

và gia vị        

255.  Công ty CP Bê tông Lai Châu Lai Châu 
Sản xuất cột điện bê tông cốt 

thép ly tâm dự ứng lực         

256.  
Công ty cổ phần  Xi măng 

Công Thanh 
Thanh Hóa 

Sản xuất và cung ứng Xi 

măng, Clanhke 

Thử nghiệm: Xi măng 
       

257.  Trường trung học phổ thông 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Vĩnh Long 

Đào tạo, bồi dưỡng học sinh 

năng khiếu THPT        

258.  Công ty CP Trường Lộc Điện 

Biên 
Điện Biên 

Sản xuất cột điện bê tông cốt 

thép ly tâm dự ứng lực         

259.  Công ty TNHH Thép đặc biệt 

Sengli Việt Nam 
Thái Bình Thí nghiệm lĩnh vực cơ hóa        

260.  Công ty TNHH MTV tư vấn 

Điện Miền Trung 
Đà Nẵng Tư vấn Đầu tư, Khảo sát, Thiết 

kế và Giám sát thi công công 
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trình dường dây, trạm biến áp 

và công trình thủy điện 

261.  

Công ty Cổ phần Quản lý và 

Xây dựng Giao thông Lạng 

Sơn 

 

Lạng Sơn 
Thi công , duy tu bảo dưỡng 

đường bộ 
       

262.  Công ty Cổ phần Bê tông và 

xây dựng Hưng Phụng 
Hà Giang 

Sản xuất, cung ứng cột điện bê 

tông cốt thép các loại 
       

263.  
Công ty điện lực Quảng Ninh 

Quảng 

Ninh 

Thí nghiệm điện, kiểm định 

thiết bị điện 
       

264.  Công ty Cổ phần kỹ thuật 

điện Quảng Ninh 

Quảng 

Ninh 
Thí nghiệm điện – điện tử        

265.  Công ty TNHH Mega tech 

Việt Nam HCMC 

Bình 

Dương 

Sản xuất các sản phẩm từ 

plastic: 

 

       

266.  Công ty Cổ phần Bê tông và 

xây dựng Thanh Hóa 
Thanh Hóa Sản xuất và cung ứng các loại 

cột điện 
       

267.  Trường cao đẳng điện lực TP 

Hồ Chí Minh 

TP Hồ Chí 

Minh 

Đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp 

chuyên nghiệp và đào tạo ngắn 

hạn chuyên ngành điện lực”. 

       

268.  Công ty TNHH MTV 

Thương mại QSR Việt Nam 

TP Hồ Chí 

Minh 
Sản xuất, Cung ứng các loại 

kem, bánh kem 
       

269.  Công ty tư vấn kiểm định 

Toàn Quốc 

Bình 

Phước 

Tư vấn thí nghiệm, tư vấn thiết 

kế, tư vấn giám sát công trình 

xây dựng 

       

270.  Công ty TNHH Long Thủy - 

LT 
Long An Sản xuất và Cung ứng đồ chơi 

trẻ em 
       

271.  Công ty Cổ phần bê tông và 

xây dựng Hải Phòng 
Hải Phòng 

Xây dựng công trình thủy lợi, 

dân dụng công nghiệp và giao 

thông. Thi công xây lắp trạm 

biến áp phân phối và đường 

dây tải điện đến 220kV 

        

272.  

Công ty cổ phần tư vấn Đầu 

tư phát triển Cửa Đông 

 

Lạng Sơn 
Tư vấn xây dựng công trình 

giao thông; Thí nghiệm vật 

liệu xây dựng 

       

273.  Công ty TNHH Khoáng sản 

V.Star 
Yên Bái 

Sản xuất và Cung ứng Bột đá, 

phụ gia nhựa 

Thử nghiệm: Bột đá 

       

274.  Công ty công nghiệp hóa chất 

mỏ Quảng Ninh 

Quảng 

Ninh 

Sản xuất và kinh doanh vật 

liệu nổ công nghiệp; Dịch vụ 

nổ mìn 

       

275.  Công ty TNHH CORE 

ELECTRONICS( Việt Nam) 

Bình 

Dương 
Sản xuất lõi sắt, cuộn cảm        

276.  
Công ty TNHH ITM 

Bình 

Dương 

Sản xuất bạt phủ bằng nhựa 
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277.  
Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Kỹ Thuật Á 

Châu 

TP Hồ Chí 

Minh 

Sản xuất và kinh doanh Mũ 

bảo hiểm cho người đi mô tô, 

xe máy 

       

278.  
Công ty CP Xi măng X18 Hòa Bình Sản xuất và cung ứng Xi măng 

và Clinke 
       

279.  Công ty CP nhựa Trường 

Phát 

TP Hồ Chí 

Minh 

Sản xuất và kinh doanh ống 

nhựa, thiết bị ngành nhựa, thiết 

bị điện gia dụng 

       

280.  Công ty CP Thực phẩm Đại 

An 

Bình 

Phước 
Sản xuất, phân loại, đóng gói 

hạt điều nhân 
       

281.  Nhà máy gạch tuynnel Phước 

Hưng 
An Giang Sản xuất, Cung ứng gạch rỗng 

đất xét nung 
       

282.  Công ty Cổ phần mía đường 

La Ngà 
Đồng Nai Sản xuất đường        

283.  Công ty Cổ phần Xi măng 

Yên Bình 
Yên Bái 

Sản xuất và cung ứng Xi măng 

và Clinke 

Thử nghiệm Xi măng 

       

284.  Công ty CP Đầu tư xây dựng 

Trang Hưng 
Hà Nội 

Sản xuất và Cung ứng cấu kiện 

bê tông đúc sẵn, Ống cống bê 

tông cốt thép thoát nước, cấp 

tải tải trọng TC và cấp tải trọng 

C (đường kính trong danh định 

D300mm đến D2000mm 

       

285.  Công ty TNHH Thương mại 

và Sản xuất Hai Thành 
Hưng Yên Sản xuất Keg đựng bia        

286.  Công ty TNHH Công nghiệp 

Cao su  - Nhựa Bảo Toàn 
Long An Sản suất cung ứng cao su nhựa 

kỹ thuật 
       

287.  Công ty TNHH Công nghiệp 

Thiện Mỹ 
Đồng Nai Gia công xi mạ        

288.  Công ty Hưng Nghiệp 

Fomorsa 

Bình 

Dương 

Sản xuất xơ, Sợi nhân tạo và 

hạt nhưa P.E.T 

 

       

289.  Công ty giấy TISSUE sông 

đuống 
Hà Nội Sản xuất giấy và các SP khác        

290.  Chi nhánh công ty 

OBAYASHI Việt Nam 
Hà Nội 

Thiết kế, thi công công trình 

xây dựng dân dụng và công 

nghiệp, Giám sát và quản lý dự 

án xây dựng 

       

291.  

XN sửa chữa tàu biển – Công 

ty CP trục vớt cứu hộ Việt 

Nam 

 

Vũng Tàu Sửa chữa tàu biển        
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292.  
Công ty TNHH Dược Phẩm 

Song Én 

Bình 

Thuận 
Sản xuất thực phẩm chức năng 

từ thảo dược 
       

293.  
Công ty CP Xây dựng Điện 

VNECO 10 
Bình Định 

Xây lắp Lưới điện và Trạm 

biến áp điện đến 500kV; Chế 

tạo Kết cấu thép và Sản phẩm 

cơ khí mạ kẽm; Sản xuất cột 

điện bê tông cốt thép 

       

294.  
Công ty CP Công nghiệp hỗ 

trợ Minh Nguyên 
TPHCM Sản xuất và cung ứng sản 

phẩm nhựa 
       

295.  

Công ty cổ phần Khai thác 

Khoáng sản và Sản xuất  

Vật liệu xây dựng Trung 

Nguyên 

Bình 

Thuận 
Sản xuất và Cung ứng gạch 

Ceramic  
       

296.  
Công ty TNHH MTV Phát 

triển khu CNC Hòa Lạc 
Hà Nội 

Thi công xây lắp công trình 

xây dựng; Xây lắp điện; Quản 

lý dự án; Đầu tư dự án; Môi 

giới bất động sản; Tư vấn quy 

hoạch kiến trúc ; Tư vấn thiết 

kế xây dựng; Sản xuất nội 

thất”   

       

297.  Công ty TNHH Đá ốp lát Gia 

Hiệp Bảo Nguyên 
Lâm Đồng Sản xuất và cung cấp Đá        

298.  Công ty TNHH Perfect 

Vision 
Đồng Nai 

Sản xuất chi tiết nhựa cho 

công nghiệp ô tô 
       

299.  Công ty TNHH Yung Chang 

Việt Nam 

Bình 

Chánh 

Dệt các loại nhãn hiệu hàng 

hoá, logo, băng vải có hoa văn 
       

300.  Công ty TNHH MTV Cơ khí 

Núi Thành 
Đồng Nai 

Chế tạo, lắp đặt bồn áp lực, 

đường ống công nghệ và kết 

cấu thép,  

 

       

301.  Trung tâm tin học và số 

hóa tài liệu 
HCM 

Cung cấp dịch vụ lưu trữ, 

sắp xếp và số hóa tài liệu. 

 

       

302.  Công ty TNHH Thanh Châu 

Phát 
Vũng Tàu Kinh doanh xăng dầu        

303.  Công ty Cổ Phần Đóng tàu và 

dịch vụ dầu khí vũng tàu  
Vũng Tàu 

Hoạt động đóng mới và sửa 

chữa tàu thuyền 

Hoạt động kinh doanh trang 

thiết bị, vật tư cho ngành dầu 

khí và hàng hải; 

Hoạt động thi công xây lắp 
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đường dây và trạm hạ thế, xây 

dựng công trình dân dụng và 

công trình kỹ thuật khác. 

Hoạt động đầu tư, kinh doanh 

dự án xây dựng công trình dân 

dụng, công nghiệp, giao thông 

vận tải. 

304.  
Công ty Cổ phần 1285 Thái Bình 

Thử nghiệm vật liệu xây dựng, 

chứng nhận phù hợp chất 

lượng công trình 

       

305.  
Công ty CP Kỹ Thuật Công 

nghiệp BROTHERS Việt 

Nam 

Hà Nội 

Sản xuất và cung ứng khuôn 

nhôm định hình, gia công cơ 

khí chính xác 

 

       

306.  
Nhà máy Nhôm Đông Anh Hà Nội 

Sản xuất nhôm thanh định 

hình, hệ khung nhôm kính 
       

307.  
Công ty CP IPL HCM 

Kinh doanh, cung cấp thiết bị 

và giải pháp phần cứng công 

nghệ thông tin; 

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết 

bị công nghệ thông tin; 

 

       

308.  Công ty TNHH GENTLE VN 

ENTERPRISE  
Đồng Nai 

Sản xuất linh kiện máy khâu 

công nghiệp 

 

       

309.  Công ty TNHH Liên Kết Việt 

Mỹ 
HCM 

Sx thực phẩm chức năng và 

yến sào các loại. 

 

       

310.  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI 

NGỮ - TIN HỌC TP. HCM 
HCM 

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học, 

dịch vụ tư vấn khoa học, 

chuyển giao công nghệ, sản 

xuất kinh doanh phù hợp với 

ngành nghề đào tạo của trường 

. 

       

311.  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN VÀ GIẢI PHÁP 

ĐÔNG NAM Á 

Hà Nội 

Kinh doanh, phân phối các sản 

phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin và viễn 
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thông. 

312.  Công ty CP Xây lắp Lạc 

Hồng 
HCM 

Sản xuất, Cung ứng Đá xây 

dựng và Cát nghiền  
       

313.  Công ty TNHH vật liệu xây 

dựng Hồng Tươi 
An Giang Sản xuất, Cung ứng Cát nghiền         

314.  Công ty TNHH Một Thành 

viên K&T 
Đồng Nai 

Sản xuất và cung ứng các sản 

phẩm từ da 
       

315.  CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ ICT  
Hà Nam 

Sản xuất và cung ứng gạch bê 

tông  
       

316.  Công ty cổ phần Xây dựng C 

BHI 
Hà Nội 

Thi công xây lắp Công trình 

xây dựng dân dụng, công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật, 

giao thông, thủy lợi; Hoàn 

thiện công trình dân dụng, 

công nghiệp và giao thông 

thủy lợi 

       

317.  
CÔNG TY TNHH 

TRASPORTCOSMOS VIỆT 

NAM – trụ sở Hà Nội 

Hà Nội 

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 

Cung cấp dịch vụ chăm sóc 

khách hàng qua Contact center. 

 

  •     

318.  
CÔNG TY TNHH 

TRASPORTCOSMOS VIỆT 

NAM – CN thành phố HCM 

HCM 

Cung cấp dịch vụ chăm sóc 

khách hàng qua Contact center 

Thiết kế và vận hành website 

Tiếp thị kỹ thuật số 

 

•  •     

319.  
Tổng Công ty Dầu Việt Nam Hải Phòng Thử nghiệm xăng dầu   •     

320.  
Công ty CP Công Nghệ và 

giải pháp trực tuyến Toàn 

Cầu 

Hà Nội 

Tư vấn xây dựng và thiết kế 

các hệ thống phần mềm quản 

lý hành chính - chính phủ điện 

tử 

Cung cấp các dịch vụ 

Outsourcing trong lĩnh vực IT 

từ việc quản lý chất lượng, bảo 

trì đến việc phát triển phần 

mềm ứng dụng hoàn thiện 

Thiết kế và triển khai các phần 

mềm ứng dụng, quản lý doanh 

nghiệp 
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321.  Công ty TNHH Thương Mại 

và dịch vụ Kim Thịnh 
TP HCM 

Dịch vụ hiệu chuẩn và bảo trì 

máy móc thử nghiệm 

Lĩnh vực: Hiệu chuẩn thiết bị 
       

322.  Công ty TNHH hóa nhựa Đệ 

nhất 
Long An Thử nghiệm ống nhựa   •     

323.  Công ty CP Công nghệ 

SAVIS 
Hà Nội 

Sản xuất, gia công phát triển 

phần mềm, thiết bị truyền 

thanh, truyền hình, viễn thông. 

Cung cấp dịch vụ tư vấn, triển 

khai giải pháp trong các lĩnh 

vực: Quản lý GS an toàn TT, 

an ninh mạng, chữ ký số và 

chứng thực chữ ký số. 

•  •     

324.  Công ty TNHH nhà thép QSC

  

Vũng Tàu

  

Quản lý sản xuất cung ứng và 

lắp dựng kết cấu nhà xưởng 

bằng thép tiền chế 
•       

325.  Công ty CP Xi măng Tân 

Thắng 
Nghệ An 

Sản xuất và cung ứng xi măng, 

clinker 
• • •     

326.  Công ty TNNH KEAN 

PLASTICS VIỆT NAM 
Đà Nẵng Sản xuất phụ kiện vật tư Y tế       • 

327.  Công ty TNHH 

DECHANG Việt Nam 
Đồng Nai Sản xuất đồ điện dân dụng •       

328.  Công ty TNHH Vật liệu 

mới JISIMAN Việt Nam 

Vũng 

Tàu 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 

 

•       

329.  Công ty CP Đầu tư Khoáng 

sản Đại Dương 

Thanh 

Hóa 

Sản xuất bao bì đựng thực 

phẩm 
•      • 

330.  Công ty TNHH Phát triển 

công nghệ KSB   

Bình 

Dương 
Quản lý khu công nghiệp •       

331.  Công ty CP IDECO Việt 

Nam 

TP Hồ 

Chí Minh 

Tư vấn đấu thầu, tư vấn 

quản lý dự án, tư vấn 

giám sát, tư vấn lập dự án, 

thiết kế, thẩm tra thiết kế 

•       

332.  Công ty TNHH MTV 

Nhôm Đàm Gia 

TP Hồ 

Chí Minh 
Nhôm Thanh •      • 

333.  Công ty CP Xây lắp Đông 

Bắc Quảng Ninh 

Quảng 

Ninh 
Thí nghiệm điện – điện tử   •     

334.  Công ty TNHH MTV Bia 

Sài Gòn – Hà Tĩnh 
Hà Tĩnh 

Sản xuất các loại bia, 

nước giải khát các loại 
• •   •   

335.  Trường ĐH Việt Nhật – 

ĐH Quốc Gia Hà Nội 
Hà Nội 

Thử nghiệm kết cấu công 

trình, vật liệu xây dựng 
  •     

336.  
Công ty TNHH XPAD 

TP Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh máy móc ,thiết 

bị, phụ tùng sử dụng cho sản 

xuất, công nghiệp, thương 

mại, hàng hải và dịch vụ; 

Thi công Lắp đặt hệ thống 

điện; Thi công lắp đặt hệ 

thống điện năng lượng mặt 

trời, dịch vụ bảo trì thiết bị 

•       
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quay; Nâng cấp hệ thống 

giải nhiệt” 

337.  Ban Quản lý Xây dựng và 

bảo trì hạ tầng giao thông 
Lạng Sơn 

Quản lý Xây dựng và Bảo 

trì Hạ tầng Giao thông 
       

338.  Công ty CP Đầu tư phát 

triển Đông Nam 
Hà Nội 

Sản suất, kinh doanh, lắp 

đặt, bảo hành, bảo trì các 

thiết bị phát thanh 

•  •     

339.  
Công ty TNHH Đầu tư 

thương mại và phát triển 

Bình Nguyên. 
Bắc Ninh 

Sản xuất và cung ứng gạch 

bê tông 
      • 

340.  Công ty CP Bia Sài Gòn – 

miền Trung  
Gia Lai 

Sản suất và kinh doanh bia 

chai, bia lon, bia tươi và 

nước uống đóng chai 

    •   

341.  Công ty CP Bê tông 620 

Châu Thới 
Cần Thơ 

Sản xuất và cung cấp bê 

tông thương phẩm 
      • 

342.  
Công ty CP ESTUARY HCM 

Sản xuất, cung cấp và lập 

trình phần mềm 
  •     

343.  Công ty CP Hưng Hải 

Thịnh 

Bình 

Dương 
Sản xuất lốp Ô tô du lịch • • •   •  

344.  Công ty CP cơ khí và xây 

dựng Thanh Hà 

Hải 

Dương 

Sản xuất máy bơm, máy 

nén, vòi và van khác  
 

•       

345.  Công ty CP Công nghệ 

CNC Lazer 
Đà Nẵng 

Gia công cơ khí chính xác 

 
•       

346.  Tổng công ty Bia rượu, 

nước giải khát Sài Gòn 
HCM 

Sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm bia các loại và nước 

uống đóng chai 

 

    •   

347.  Công ty CP đô thị Trà 

Vinh 
Trà Vinh Vận chuyển, xử lý rác thải  •      

348.  Công ty CP đô thị Sóc 

Trăng 

Sóc 

Trăng 

Quản lý hoạt động trồng và 

chăm sóc hệ thống cây xanh 

đô thị; thu gom, vận chuyển 

và xử lý rác thải không độc 

hại; vận hành hệ thống chiếu 

sáng công cộng, hệ thống 

thoát nước công cộng 

- Sửa chữa phương tiện vận 

tải;  

- Sản xuất gạch lát vỉa hè; 

- Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng, kinh doanh xăng dầu; 

- Thi công công trình dân 

dụng, công ích, đường bộ; 

-  Thực hiện dịch vụ hút 

hầm cầu; 

 •      

349.  Công ty CP đô thị Vĩnh 

Châu 

Sóc 

Trăng 

–Thi công công trình dân 

dụng, công ích, đường bộ; 

– Thực hiện dịch vụ hút hầm 

 •      
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cầu; 

350.  Công ty CP Công nghệ 

CNC Laser 
Đà nẵng 

Gia công cơ khí chính xác 

 
•       

351.  
Công ty CP Enstuary HCM 

Cung cấp dịch vụ phần mềm 

Lập trình phần mềm 

Sản xuất phần mềm 

 

  •     

352.  Công ty TNHH Hưng hải 

Thịnh 
HCM Sản xuất lốp ô tô du lịch • • •   •  

353.  
Công ty khí CN Ninh Bình 

Ninh 

Bình 

Sản xuất, Chiết nạp và Cung 

cấp sản phẩm khí công 

nghiệp 

•       

354.  Công ty CP Cao su Phước 

Hòa 

Bình 

Dương 

Khai thác và chế biến mủ 

cao su 
• •      

355.  Tổng công ty CP Bia rượu 

nước giải khát SG 
HCM Sản xuất Bia • •      

356.  Công ty CP Công trình Đô 

Thị Trà Vinh 
Trà Vinh 

Quản lý hoạt động trồng và  

duy trì chăm sóc cây xanh, 

cây cảnh. 

Quản lý hoạt động duy trì, 

cải tạo, sửa chữa hệ thống 

đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu 

giao thông và đèn trang trí. 

Quản lý hoạt động thu gom, 

vận chuyển rác thải sinh 

hoạt và hút hầm cầu. 

 •      

357.  Tổng công ty cấp nước Sài 

Gòn 
HCM 

1/ Quản lý, phát triển hệ 

thống cấp nước và khai thác.  

sản xuất, cung ứng, kinh 

doanh nước sạch cho nhu 

cầu tiêu dùng, sản xuất 

2/ Sản xuất kinh doanh các 

sản phẩm, dịch vụ khác về 

ngành nước. 

3/ Thu Mua vật tư, thiết bị 

công nghệ ngành cấp nước, 

thoát nước. 

4/ Tổ chức đào tạo các lĩnh 

vực liên quan đến ngành 

nước. 

•       

358.  Công ty TNHH Điện tử 

Ming Hao 

Bình 

Dương 

Sản xuất các sản phẩm nhựa 

gia dụng 
•       

 

 

Dữ liệu đang được cập nhật………………………… 
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